
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 62 5015 UBT (T) 5 cm/VMC 2 lần

7 2 44 1011 UXTC 12 tuần

7 3 37 2002 UBT (T) 7 cm

8 4 47 2012 Condylon phẳng cổ ngoài kênh 

8 5 47 2022 CIN 3 đã k/chóp bờ PT(+), Dị ứng KS

8 6 49 0000 UBT 2 bên/dính

9 7 39 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 8 32 1001 Polype lòng TC

9 9 36 ĐT UBT (P) 5cm/VMC

11 10 48 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 29 1001 UBT 2 bên nghi LNMTC + HM II

11 12 48 3023 UBT (P) 7cm

2 13 33 2012 UBT (P) 5cm

2 14 34 2042 UBT (P) type III

2 15 25 2012 UBT (P) 5cm

16 24 0010 UBT (P) 6cm

17 20 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 4014 CIN 3 đã k/chóp + UXTC

7 2 46 1011 NXTC dưới niêm/Rong huyết

7 3 32 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

8 4 61 1011 UBT (P) 5cm

8 5 49 ĐT UBT (P) 6cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THẢO UYÊN.TT

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THẢO UYÊN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + THANH THỦY.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THỊ KHEN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THỊ KHEN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THỊ KHEN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS

BS KHOA NS + G.ĐỨC

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + THANH THỦY.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + THANH THỦY.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt polype

Từ ngày 13/07/2015 đến ngày 19/07/2015 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

ĐẶNG THỊ KIM HƯƠNG

HUỲNH ÁI MAI

NGUYỄN THỊ MỸ

VĂN THỊ GẤM

ĐOÀN THỊ KIM DUNG

PHẠM THỊ THÀ

ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

HÀ THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ LỆ

HUỲNH THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HẰNG

NÔNG THỊ DANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LỮ THỊ PHẤN

CHÂU HỒNG SANG

LÊ THỊ HẠNH

VƯƠNG THỊ HOAN

THẠCH THỊ SÔ PHI

NGUYỄN THỊ MỸ

2576

4668

2586

2635

4731

2696

4830

63UB

SHC

2583

2563

4844

57UB

58UB

2596

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2689

2584

2695

2691

PM

Ngày: 13/07/2015 

Ngày: 14/07/2015 

2684

2692

2683

2667



8 6 27 1011 ULNMTCBT 2 bên + HM II

9 7 43 2022 CIN 3 đã k/chóp + UXTC

9 8 34 1011 UXTC dưới thanh mạc

9 9 57 1011 UBT (T) 6 cm

11 10 36 2002 UBT (T) 4 cm

11 11 31 0000 Ứ dịch TV 2 bên + HM I

11 12 31 1021 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 33 2012 UBT (P) 6cm

2 14 30 1001 UBT (T) 5 cm

2 15 32 0000 UBT (T) + VS I

16 29 1011 UBT (T) 5 cm

17 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

18 19 1001 UBT (T) 4 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1021 UXTC 12 tuần/VMC

7 2 47 2002 Td Polype lòng TC

7 3 22 ĐT UBT(T) type 3/VMC 2 lần

8 4 48 2012 NXTC 12 tuần

8 5 31 2032 UBT 2 bên/VMC NS Bóc u

8 6 26 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 46 3003 UXTC 14 tuần

9 8 42 2002 UBT (P)/Pap Lsil đang t/dõi đ/trị

9 9 36 2012 NXTC 12 tuần/Cường kinh

11 10 45 3023 UBT (P) 6cm

11 11 35 1001 UBT (P) 6cm

11 12 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 35 0000 UBT (P) 6cm

2 14 33 1001 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 26 0000 UBT (T) 6 cm

16 22 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

TP NGA + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

K.HOÀNG + X.TRANG2

K.HOÀNG + X.TRANG2

K.HOÀNG + X.TRANG2

TP NGA + TRUNG HIẾU

TP NGA + TRUNG HIẾU

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THÚY PHƯƠNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THÚY PHƯƠNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THÚY PHƯƠNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN 

BS KHOA NS + K.XUYẾN

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

THU THỦY + M.TUYỀN

THU THỦY + M.TUYỀN

ÁI + H.NHẬT

ÁI + H.NHẬT

ÁI + H.NHẬT

DỰ BỊ

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THẢO UYÊN.TT

THU NGUYỆT + HOÀI NAM + THỊ HƯỞNG.TT

THU NGUYỆT + HOÀI NAM + THỊ HƯỞNG.TT

THU NGUYỆT + HOÀI NAM + THỊ HƯỞNG.TT

THU THỦY + M.TUYỀN

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt u + KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt polype

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc UBT + UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

DƯƠNG THỊ KIM TIẾN

ĐẶNG NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN

ĐẶNG THỊ NGỌC NHUNG

BÙI THỊ HƯƠNG

LÊ HỒNG SON

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HƠN

NGUYỄN THỊ ĐÍNH

NGUYỄN THỊ THANH VIÊN

ĐỖ THỊ VÂN

ĐỖ THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

PHẠM THỊ HỒNG NHI

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THƯỢC

VŨ THỊ CHI

NGUYỄN HỒNG NHUNG

NGUYỄN BÍCH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ THU

LÊ THỊ HỒNG THU

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

LÔI THỊ MỸ HIỀN

TRẦN THỊ NOAN

LÂ THỊ CHÂM

PHẠM THỊ HÀ

4769

4764

4768

4727

4770

4748

2617

80UB

2606

4784

4781

2630

2627

4854

4614

4732

2706

4810

2729

4854

2664

2710

2723

2726

2727

4853

2718

2724

59UB

Thứ: TƯ 

Ngày: 15/07/2015 

Ngày: 16/07/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 60 5005 UXTC 12 tuần/Mãn kinh

7 2 45 3003 UXTC 12 tuần nhiều nhân

7 3 33 2012 UBT 2 bên 6cm

8 4 42 2022 TKKSKGS độ 2

8 5 42 2012 UXTC to/Rong huyết + Nang BT(P)

8 6 33 2022 UBT (P) 10cm

9 7 54 2002 ULNM cơ TC + UBT(T)

9 8 46 4004 UBT 2 bên 7cm

9 9 32 0000 UXTC to

11 10 27 1021 UBT (P) 8cm/Tiểu đường

11 11 26 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 25 1001 UBT (P) 8cm

2 13 44 1002 UBT (T) 6 cm

2 14 44 2002 UBT (P) 7cm

2 15 32 1031 UBT (T) 8 cm

16 38 2012 UBT (P) 6cm

17 36 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 4004 Sa TC BQ TT độ 2

7 2 46 4034 UBT (P) 10cm

7 3 31 0010 Polype lòng TC

8 4 33 2011 Triệt sản/VMC 2 lần

8 5 46 2022 UXTC 12 tuần/Cường kinh

8 6 39 2022 UXTC 12 tuần/VMC

9 7 42 2012 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 46 4024 CIN 2 đã k/chóp 2 lần

9 9 35 1001 UBT (P) 10cm/VMC

11 10 45 3043 UBT (T) nghi u bì

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

PHAN NGA + TÚ NGÂN + PHƯƠNG ANH

PHAN NGA + TÚ NGÂN + PHƯƠNG ANH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

THỤC TRANG + THANH THÚY

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI

BS KHOA NS + HỮU DANH

PHAN NGA + TÚ NGÂN + PHƯƠNG ANH

TR.THẢO + QUANG.BM + THANH THỦY.TT

N.QUANG + M CHÂU

N.QUANG + M CHÂU

N.QUANG + M CHÂU

THỤC TRANG + THANH THÚY

THỤC TRANG + THANH THÚY

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THANH HƯƠNG.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

TR.THẢO + QUANG.BM + THANH THỦY.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + THANH THỦY.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THANH HƯƠNG.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THANH HƯƠNG.TT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC 

chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt polype

NS Nối ODT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHẠM THỊ TIẾT

NGUYỄN THỊ MINH HẬU

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

LÊ THỊ LUÔN

MAI THỊ LỆ HỒNG

LÊ THỊ MỸ DUYÊN

PHAN THỊ THU

NGUYỄN THỊ LẮM

CAO NGỌC HUYỀN PHAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ THỨ

ĐINH THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NGỌC DANH

NGUYỄN THỊ TÌNH

HỒ THỊ HOÀI

PHAN THỊ MAI TRANG

VÕ THỊ LỆ THỦY

PHẠM THỊ DIỄM TUYỀN

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ KIM BÔNG

NGUYỄN THỊ NGA

TÔ THỊ TRIINH

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ KIM HỒNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TÚ

LÊ THỊ NGUYỆT

HOÀNG THỊ YÊN

2704

2666

2492

78UB

2768

4850

136N

2761

2566

2679

2756

2751

2759

2741

2757

2750

2749

2639

2742

4547

2733

2754

2658

2644

2738

139N

2657

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/07/2015 



11 11 40 2022 UBT (T) 5 cm

11 12 33 0000 VS I do tắc ODT/VMC NS Bóc u

2 13 42 0000 T/d ứ dịch TV/VS 1, đã cắt TV(T)

2 14 33 ĐT UBT (P) 5cm

2 15 25 0000 VS I/viêm ứ dịch 2TV

16 26 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

17 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

K.CHI.PNT + NGỌC DUNG

K.CHI.PNT + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

K.CHI.PNT + NGỌC DUNG

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 10 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

LÊ THỊ THẮM

THÂN THỊ YẾN LINH

LÊ THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ TUYẾT

DƯƠNG KIM NHUNG

CHÂU THỊ HỒNG THÚY

4877

4681

4841

4875

2774

4874

4876


